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STT LỚP SBD HỌ NGÀY SINH GT NƠI SINH LỚP ĐĂNG KÝ

1 10A13 122230 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 19/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

2 10A13 120517 LÊ ĐẶNG KIM ANH 17/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

3 10A13 120523 NGÔ HOÀNG GIA ANH 08/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

4 10A13 120525 NGUYỄN BÙI MINH ANH 01/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

5 10A13 122269 THÁI HOÀNG NGỌC ANH 02/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

6 10A13 121462 TRẦN QUỲNH ANH 26/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

7 10A13 123697 TRỊNH PHƯƠNG ANH 27/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

8 10A13 123712 TRẦN QUỐC BẢO 14/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

9 10A13 123743 HOÀNG HÀ NGỌC DIỄM 30/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

10 10A13 153184 TÔ VÕ TÚ DUYÊN 16/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

11 10A13 121571 DƯƠNG GIA HÂN 25/12/2007 Nữ Đà Nẵng SV- Đ-KTPL- CN

12 10A13 123801 NGUYỄN DIỆU HIỀN 07/06/2007 Nữ An Giang SV- Đ-KTPL- CN

13 10A13 122438 NGUYỄN LÊ HỒNG HIẾU 12/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

14 10A13 123814 ĐẶNG HƯƠNG HOA 07/09/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

15 10A13 123822 LÊ THỊ MỸ HỒNG 21/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

16 10A13 135387 PHAN NGUYỄN GIA HUY 02/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

17 10A13 121626 TĂNG THỊ DIỄM HƯƠNG 11/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

18 10A13 123874 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 16/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

19 10A13 120862 LÊ THỊ NGỌC LINH 08/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

20 10A13 154985 NGUYỄN HẢI LONG 10/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

21 10A13 BÙI CÔNG MINH 12/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

22 10A13 120965 VÕ NGỌC NGÂN 26/04/2007 Nữ Tỉnh Đồng Tháp SV- Đ-KTPL- CN

23 10A13 123985 TRẦN NGUYÊN 30/03/2007 Đắc Lắk SV- Đ-KTPL- CN

24 10A13 123989 ĐOÀN MỸ NHÀN 30/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

25 10A13 121860 ĐINH TUYẾT NHI 24/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

26 10A13 121862 HUỲNH NGỌC TUYẾT NHI 11/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

27 10A13 121867 NGUYỄN NGỌC XUÂN NHI 09/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

28 10A13 124005 TRẦN LÊ YẾN NHI 13/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

29 10A13 124011 HỒ THỊ QUỲNH NHƯ 14/09/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

30 10A13 121890 VÕ HOÀNG THẢO NHƯ 14/09/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

31 10A13 124069 DƯƠNG ANH QUỐC 07/03/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

32 10A13 121141 TRƯƠNG DIỄM QUỲNH 15/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

33 10A13 124084 TRẦN THANH SƠN 07/11/2007 Tiền Giang SV- Đ-KTPL- CN

34 10A13 183978 LÊ ĐÌNH THÀNH TÀI 19/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

35 10A13 124092 VƯƠNG TẤN TÀI 01/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

36 10A13 155276 NGUYỄN THỊ THÙY TIÊN 24/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

37 10A13 121260 PHẠM NGỌC TIÊN 18/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

38 10A13 124179 TRẦN THỊ MỸ TIÊN 19/06/2005 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

39 10A13 123047 ĐỖ ĐÌNH TÙNG 03/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

40 10A13 124115 TRẦN THỊ THANH THANH 25/09/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

41 10A13 121196 TRẦN NGUYÊN THẢO 20/03/2007 Tỉnh Bình Dương SV- Đ-KTPL- CN

42 10A13 122918 PHẠM TRẦN BẢO THUÝ 30/10/2007 Nữ TP Hồ Chí minh SV- Đ-KTPL- CN

43 10A13 124167 NGUYỄN AN THUYÊN 06/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

44 10A13 122047 HUỲNH LÊ ANH THƯ 07/02/2007 Nữ An Giang SV- Đ-KTPL- CN

45 10A13 122066 ĐỖ NGÔ HOÀI THƯƠNG 20/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

46 10A13 124205 VƯƠNG HỒNG TRANG 06/09/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

47 10A13 124192 VÕ NGỌC PHƯƠNG TRÂM 24/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

48 10A13 124209 ĐỒNG MAI TRINH 31/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

49 10A13 124212 NGUYỄN HUỲNH THẢO TRINH 24/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

50 10A13 122186 PHAN THỊ THANH VY 05/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

51 10A13 124271 VŨ THỊ TƯỜNG VY 19/11/2007 Nữ Đồng Nai SV- Đ-KTPL- CN
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